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UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số: 17/2001/QĐ-UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                Tam Kỳ, ngày 02 tháng 4 năm 2001


QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Về việc ban hành Qui định về quản lý, cung ứng, sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ  Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ( sửa đổi ) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ  Nghị định số  27/CP ngày 20/4/1995 của Chính phủ về quản lý, sản xuất, cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; Thông tư số 11/TT-CNCL ngày 13/3/1996 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 27/CP ngày 20/4/1995 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 17/CP ngày 23/12/1992 của Chính phủ về việc quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt;

Căn cứ Nghị định số 30/2000/NĐ-CP ngày 11/8/2000 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số giấy phép và chuyển nột số giấy phép thành điều kiện kinh doanh;

Căn cứ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN: 4586-1997 qui định vật liệu nổ công nghiệp - yêu cầu an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số: 01/1998/TTLT-CN-NV ngày 13/01/1998 của Liên bộ: Công nghiệp - Nội vụ hướng dẫn về quản lý kinh doanh cung ứng vật liệu nổ công nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này " Qui định về quản lý, cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam."

Điều 2: Các ông Giám đốc Sở Công nghiệp, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội theo chức năng quản lý ngành có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, các qui định trước đây của UBND tỉnh trái với quyết định này đều bãi bỏ. Trong vòng 45 ngày kể từ khi Quyết định này có hiệu lực, tất cả các tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến VLNCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phải hoàn chỉnh các thủ tục và hoạt động theo đúng Quyết định này.

Điều 4: Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; các tổ chức tham gia hoạt động sản xuất, cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUI ĐỊNH

Về quản lý, cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 17/2001/QĐ-UB

ngày02 tháng 4 năm 2001 của UBND tỉnh Quảng Nam )

CHƯƠNG I

Những qui định chung

Điều 1: Mọi hoạt động cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam quản lý. Các tổ chức ( trong và ngoài nước ) có nhu cầu cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đều phải được Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp giấp phép hoặc có ý kiến đề nghị Bộ Công nghiệp hoặc Bộ Quốc phòng cấp giấy phép.

Điều 2: Trong qui định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2.1- Vật liệu nổ công nghiệp ( VLNCN ): bao gồm thuốc nổ và các phụ kiện nổ dùng trong sản xuất công nghiệp và các mục đích dân dụng khác.

2.2- Sản xuất VLNCN: Là quá trình công nghệ để chế tạo ra vật liệu nổ hoàn chỉnh: thuốc nổ, phụ kiện nổ,...

2.3- Bảo quản VLNCN: Là quá trình cất giữ VLNCN ( sau khi sản xuất, nhập khẩu đến trước khi đem ra sử dụng ) ở trong các kho ( cố định hoặc tạm thời ) theo những qui định riêng, nhằm đảm bảo chất lượng, chống mất cắp.

2.4- Sử dụng VLNCN: Là quá trình đưa VLNCN ra dùng vào các việc nhằm đạt được mục đích nhất định trong các lĩnh vực: Khai thác mỏ, xây dựng, điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học,...theo một qui trình công nghệ đã được xác định.

2.5- Vận chuyển VLNCN: Là quá trình vận chuyển VLNCN từ địa điểm này đến địa điểm khác. Việc vận chuyển có thể là:

- Từ Nhà máy ( đối với VLNCN sản xuất trong nước ), cửa khẩu ( đối với VLNCN nhập khẩu ) đến kho dự trữ vùng, kho tiêu thụ, nơi sử dụng.

- Từ kho dự trữ vùng đến kho tiêu thụ, nơi sử dụng. Nếu vận chuyển VLNCN trong đường nội bộ mỏ hoặc công trình thì gọi là đưa VLNCN đến nơi sử dụng.

2.6- Huỷ VLNCN: Là quá trình huỷ bỏ một khối lượng VLNCN đã mất phẩm chất mà không có khả năng áp dụng hoặc phục hồi thành sản phẩm VLNCN khác.

Điều 3: Trong Qui định này không áp dụng đối với việc sản xuất VLNCN. Đơn vị nào muốn sản xuất VLNCN phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép trên cơ sở thẩm định và đề nghị của Bộ công nghiệp. Nếu đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng quản lý thì phải có thêm đề nghị của Bộ Quốc phòng. Bất cứ cơ quan, đơn vị nào có kế hoạch nghiên cứu sản xuất, chế thử vật liệu nổ, sản xuất những dụng cụ đo lường dùng trong lĩnh vực sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ phải gửi đề án nghiên cứu đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tổ chức xét duyệt theo đúng các qui định hiện hành.

Điều 4: Tất cả các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế muốn sử dụng VLNCN thường xuyên hoặc tạm thời trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đều phải làm thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng VLNCN tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo qui định tại Thông tư số 11/TT-CNCL ngày 13/3/1996 của Bộ Công nghiệp như sau:

- Bộ Công nghiệp cấp giấp phép sử dụng VLNCN đối với các đơn vị thuộc Trung ương quản lý và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Bộ Quốc phòng cấp giấy phép sử dụng VLNCN cho các doanh nghiệp quốc phòng và các tổ chức quân đội làm kinh tế.

- UBND tỉnh cấp giấy phép sử dụng VLNCN cho các tổ chức kinh tế tư nhân và các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh.

Điều 5: Các đơn vị sử dụng VLNCN phải có kho bảo quản và phương tiện vận chuyển VLNCN. Kho, phương tiện vận chuyển phải tuân theo các qui định của Tiêu chuẩn Việt Nam ( TCVN ) liên quan đến VLNCN; phải được các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu và xác nhận đủ điều kiện.

Trường hợp không có kho, phương tiện vận chuyển, đơn vị sử dụng VLNCN phải ký hợp đồng thuê kho, thuê phương tiện vận chuyển với các đơn vị hợp pháp được cơ quan có thẩm quyền cấp giấp phép.

CHƯƠNG II

Quản lý Nhà nước về VLNCN

Điều 6: Sở Công nghiệp là cơ quan đầu mối tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh:

- Hướng dẫn thi hành những văn bản pháp qui của Nhà nước về quản lý, cung ứng, sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh;

- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xin sử dụng VLNCN, soạn thảo giấy phép sử dụng VLNCN trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ký cấp giấy phép;

- Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng liên quan ở tỉnh kiểm tra, giám sát quá trình quản lý, cung ứng, sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Bộ Công nghiệp.

Điều 7: Công an tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, xác nhận các điều kiện bảo đảm về an ninh, trật tự xã hội để làm nghề kinh doanh đặc biệt theo qui định tại Nghị định số: 17/CP ngày 23/12/1992 của Chính phủ; cấp giấy phép vận chuyển VLNCN cho các đơn vị có nhu cầu cung ứng, sử dụng VLNCN; tham gia kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng, bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh.

Điều 8:  Sở Lao động - Thương binh & Xã hội thực hiện chức năng thanh tra Nhà nước về an toàn lao động trong việc cung ứng, bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN; phối hợp với Sở Công nghiệp, Công an tỉnh kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về an toàn lao động trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản; quản lý công tác huấn luyện công nhân nổ mìn và thủ kho VLNCN, huấn luyện ATLĐ cho người lao động làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ có liên quan đến VLNCN; quản lý và phát hành thẻ an toàn lao động, sổ chứng nhận thợ mìn. Thoả thuận về ATLĐ đối với địa điểm nổ mìn và thiết kế kho VLNCN theo thẩm quyền được phân cấp của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội.

Điều 9: Các đơn vị được cấp giấy phép sử dụng VLNCN, trước khi tiến hành nổ mìn phải đăng ký với chính quyền địa phương ( UBND huyện, thị xã; UBND xã, phường ) về thời gian, tín hiệu và số lượng VLNCN sử dụng; thông báo cho nhân dân địa phương biết để có biện pháp đề phòng tai nạn.

Hàng tháng các đơn vị cung ứng, sử dụng VLNCN phải báo cáo về tình hình cung ứng, sử dụng VLNCN của đơn vị mình cho Sở Công nghiệp, Cục Thống kê để theo dõi quản lý.

CHƯƠNG III

Qui định về bảo quản VLNCN.  

Điều 10: 

10.1- Các đơn vị sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh phải bảo quản VLNCN theo đúng qui định của TCVN: 4586-1997 và được thoả thuận về mặt an toàn lao động, an ninh trật tự xã hội, phòng cháy chữa cháy của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp không có kho bảo quản, đơn vị được ký hợp đồng thuê kho với đơn vị có giấy phép hợp pháp. Kho phải có lý lịch rõ ràng và được Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh & XH kiểm tra, xác nhận.

10.2- Trước khi xây dựng kho VLNCN, đơn vị phải có hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị thoả thuận địa điểm xây dựng kho, vị trí sử dụng VLNCN.

- Giấy phép khai thác khoáng sản ( hoặc văn bản xét duyệt tổ chức thi công công trình, phương án nổ mìn đối với làm nền đường, tạo hố móng xây dựng công trình, phá dỡ công trình,...)

- Giấy phép sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

- Hồ sơ thiết kế kho bảo quản VLNCN.

Hồ sơ trên phải gửi đến Sở Công nghiệp, Sở Lao động - Thương binh & XH và Công an tỉnh ( Phòng PC 23, PC 13 ) để được thoả thuận về địa điểm xây dựng kho và vị trí sử dụng VLNCN.

Trong thời gian không quá 5 (năm) ngày kể từ khi nhận được hồ sơ nói trên, Sở Công nghiệp có trách nhiệm chủ trì cùng với Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, thoả thuận về địa điểm xây dựng kho, vị trí sử dụng VLNCN và hướng dẫn Chủ đơn vị những nội dung công việc phải làm tiếp theo.

Điều 11: 

Khi xây dựng xong và đưa vào kho VLNCN vào sử dụng, đơn vị phải báo cáo với cơ quan Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và Công an tỉnh để được kiểm tra, nghiệm thu. Khi thống nhất, nghiệm thu phải lập biên bản ghi rõ địa điểm, kiểu kho, sức chứa và mức độ an toàn, phòng cháy chữa cháy của kho bảo quản VLNCN theo tiêu chuẩn hiện hành.

Trong thời gian không quá 5 (năm) ngày, sau khi kiểm tra, nghiệm thu kho bảo quản VLNCN, thoả thuận vị trí sử dụng VLNCN, cơ quan Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội cấp Giấy thoả thuận về an toàn lao động; Công an tỉnh ( Phòng cảnh sát quản lý hành chính về ANTT - Xã hội) có trách nhiệm xem xét, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự xã hội để làm nghề kinh doanh đặc biệt cho đơn vị. 

CHƯƠNG IV

Thủ tục hành chính về cấp giấy phép

sử dụng và vận chuyển VLNCN.

A. Thủ tục hành chính về cấp giấy phép sử dụng VLNCN.

Điều 12: Các đơn vị có nhu cầu sử dụng VLNCN phải gửi đến UBND tỉnh (thông qua Sở Công nghiệp Quảng Nam ) 02 (hai) bộ hồ sơ xin cấp giấy phép sử dụng VLNCN bao gồm:

- Đơn xin phép sử dụng VLNCN.

- Quyết định thành lập đơn vị ( bản sao có công chứng ).

- Giấy phép khai thác khoáng sản ( bản sao có công chứng ) do Bộ Công nghiệp hoặc UBND tỉnh cấp ( đối với khai thác mỏ ) hoặc văn bản xét duyệt thiết kế tổ chức thi công công trình, thiết kế ( hộ chiếu ) nổ mìn ( đối với làm nền đường, tạo hố móng xây dựng công trình, đánh đổ cây, phá dỡ công trình,...)

- Giấy phép sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

- Quyết định cử người lãnh đạo công tác nổ mìn do thủ trưởng đơn vị ký ( có bản sao công chứng văn bằng tốt nghiệp kèm theo ).

- Biên bản nghiệm thu kho bảo quản VLNCN đủ điều kiện về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy ( hoặc hợp đồng thuê có lý lịch đầy đủ ).

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ATLĐ để làm nghề kinh doanh đặc biệt do Công an tỉnh cấp.

- Giấy thoả thuận về an toàn lao động của cơ quan Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội cấp.

 Trong trường hợp không có giấy phép sử dụng VLNCN mà việc sử dụng VLNCN xảy ra không thường xuyên, đơn vị được phép hợp đồng với đơn vị có giấy phép sử dụng VLNCN thực hiện; đồng thời phải báo cáo với Công an tỉnh, Sở công nghiệp và Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc này.

Điều 13: Thủ tục và thời hạn cấp giấy phép sử dụng VLNCN:

13.1- Trong thời gian không quá 5 (năm) ngày, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo qui định tại Điều 12 của Qui định này, Sở Công nghiệp có trách nhiệm kiểm tra và soạn thảo văn bản trình UBND tỉnh ký cấp giấy phép sử dụng VLNCN.

13.2- Thời hạn của Giấy phép sử dụng VLNCN được cấp dựa trên cơ sở báo cáo nghiên cứu khả thi, giấy phép khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp và điều kiện bảo quản kho VLNCN, điều kiện an ninh trật tự xã hội khu vực bảo quản, sử dụng VLNCN, nhưng không quá 05 năm.

B- Thủ tục hành chính về cấp giấy phép vận chuyển VLNCN.

Điều 14: Các đơn vị muốn vận chuyển VLNCN trên địa bàn tỉnh phải có giấy phép vận chuyển của cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam cấp.

Công an tỉnh cấp giấy phép vận chuyển VLNCN theo nguyên tắc sau:

1. Phải có giấy phép sử dụng VLNCN được cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Phương tiện vận chuyển VLNCN phải tuyệt đối an toàn và phải được cơ quan Công an tỉnh cho phép lưu hành.

3. Việc vận chuyển VLNCN phải chấp hành đúng các qui định hiện hành về vận chuyển VLNCN  như: Cấm chở VLNCN cùng với các chất dễ cháy, dễ phát lửa; cấm vận chuyển thuốc nổ cùng với phụ kiện nổ, với người và các loại hàng hoá khác trong cùng một toa tàu, ô tô,...

Điều 15: 

15.1- Thủ tục xin cấp giấy phép vận chuyển VLNCN bao gồm:

- Giấy đăng ký vận chuyển VLNCN. Nội dung phải ghi rõ họ tên người áp tải, người điều khiển phương tiện ( phải đăng ký lý lịch ở cơ quan Công an tỉnh, nơi cấp giấy phép vận chuyển VLNCN ); số hiệu phương tiện, tuyến đường đi, thời gian và số lượng VLNCN cần vận chuyển.

- Giấy phép sử dụng VLNCN của cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Lệnh xuất kho hoặc giấy báo hàng;

- Giấy đủ điều kiện ANTT để làm nghề kinh doanh đặc biệt;

- Bằng điều khiển phương tiện và giấy phép lưu hành phương tiện còn trong thời hạn sử dụng.

15.2- Người đến nhận giấy phép vận chuyển VLNCN ở cơ quan Công an tỉnh phải có đầy đủ các giấy tờ sau:

- Giấy giới thiệu của cơ quan do thủ trưởng đơn vị ký.

- Giấy chứng minh nhân dân.

15.3- Việc cấp, gia hạn giấy phép vận chuyển VLNCN ( hoặc thay đổi tuyến đường, phương tiện vận chuyển,...) cơ quan cấp giấy phép qui định cụ thể.

15.4- Trong thời hạn không quá 03 ( ba ) ngày khi đơn vị đến xin cấp giấy phép vận chuyển VLNCN đã trình đầy đủ các giấy tờ theo qui định tại mục 15.1, Điều 15 của Qui định này, cơ quan cấp giấy phép vận chuyển VLNCN phải kiểm tra hồ sơ, phương tiện vận chuyển và trả lời đơn vị có được cấp hay không được cấp giấy phép vận chuyển VLNCN.

CHƯƠNG V

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. 

Điều 16: Sở Công nghịêp, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Sở Khoa học, Công nghệ & Môi trường có trách nhiệm phối hợp, tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất những đơn vị có hoạt động cung ứng, vận chuyển, sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh với những nội dung chủ yếu sau:

- Kiểm tra giấy phép của các đơn vị trong quá trình sử dụng, vận chuyển, bảo quản VLNCN.

- Kiểm tra việc chấp hành các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị và bảo vệ môi trường trong quá trình cung ứng, vận chuyển, sử dụng VLNCN

 - Kiểm tra việc bố trí sử dụng những cán bộ, công nhân viên vào vận chuyển, bảo quản và sử dụng VLNCN.

- Kiểm tra chấp hành chế độ thống kê, báo cáo định kỳ về VLNCN theo qui định của Bộ Công nghiệp, UBND tỉnh.

Điều 17: Các tổ chức, cá nhân có hành vi trái phép, hành vi vi phạm qui định về quản lý VLNCN hiện hành, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng qui định của pháp luật hiện hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

                                    KT. CHỦ TỊCH

                                    PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                     Nguyễn Xuân Phúc (đã ký)










